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STT Mã Tên Sàn Cap

1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu HNX Large
2 BVH Tập Đoàn Bảo Việt HOSE Large
3 CTD CTCP Xây Dựng Coteccons HOSE Large
4 DHG CTCP Dược Hậu Giang HOSE Large
5 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Large
6 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội HOSE Large
7 NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va HOSE Large
8 PDR CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt HOSE Large
9 SAB Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn HOSE Large

10 SBT CTCP Thành Thành Công- Biên Hòa HOSE Large
11 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội HNX Large
12 SSI CTCP Chứng Khoán SSI HOSE Large
13 VCS CTCP VICOSTONE HNX Large
14 VIC Tập Đoàn Vingroup -CTCP HOSE Large
15 VNM CTCP Sữa Việt Nam HOSE Large
16 BSI CTCP CK NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam HOSE Mid
17 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt HNX Mid
18 CNG CTCP CNG Việt Nam HOSE Mid
19 DGW CTCP Thế Giới Số HOSE Mid
20 HBC CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HOSE Mid
21 IMP CTCP Dược Phẩm Imexpharm HOSE Mid
22 NSC CTCP Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam HOSE Mid
23 PAN CTCP Tập Đoàn PAN HOSE Mid
24 PVD Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí HOSE Mid
25 SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín HOSE Mid
26 SHS CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội HNX Mid
27 STK CTCP Sợi Thế Kỷ HOSE Mid
28 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG HNX Mid
29 TRA CTCP Traphaco HOSE Mid
30 VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt HOSE Mid
31 AMC CTCP Khoáng sản Á Châu HNX Small
32 GMC CTCP  SX TM May Sài Gòn HOSE Small
33 HOT CTCP Du Lịch Dịch Vụ Hội An HOSE Small
34 KHP CTCP Điện Lực Khánh Hòa HOSE Small
35 LDP CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar HNX Small
36 LGL CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Long Giang HOSE Small
37 LSS CTCP Mía Đường Lam Sơn HOSE Small
38 NAF CTCP Nafoods Group HOSE Small
39 NET CTCP Bột Giặt NET HNX Small
40 PVC Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí -CTCP HNX Small
41 SRF CTCP Kỹ Nghệ Lạnh HOSE Small
42 TIG  CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long HNX Small
43 UDC CTCP Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tà HOSE Small



44 VBC CTCP Nhựa Bao bì Vinh HNX Small
45 VNE Tổng CTCP Xây Dựng Điện Việt Nam HOSE Small
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